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I. HÌNH THỨC: Trắc nghiệm 3 dạng thức câu hỏi
- Phần I: dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn cho 04 phương án chọn 01 đáp án đúng - 18 câu x 0.25 điểm
- Phần II: dạng thức trắc nghiệm dạng Đúng/Sai. Mỗi câu hỏi có 04 ý, tại mỗi ý thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai - 4 câu
+ 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;
+ 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
+ 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;
+ 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.
- Phần III: dạng thức trắc nghiệm dạng trả lời ngắn. - 6 câu x 0,25 điểm



II. BẢNG MA TRẬN

Nội dung Dạng
thức

Nhận thức sinh học Tìm hiểu TGS VD kiến thức, kĩ năng
Tổng

Biết Hiểu VD Hiểu VD Hiểu VD

Dinh dưỡng và tiêu
hóa ở động vật

TN Tn 1,2 Tn3 Tn 4,5 5 ý
10 ýĐ/S ĐS1(2 ý) ĐS1(2 ý) 4 ý

TL ngắn 1 1

Hô hấp ở động vật
TN Tn 6,7 Tn 8 Tn 9,10 5 ý

10 ýĐ/S ĐS2(2 ý) ĐS2(2 ý) 4 ý
TL ngắn 1 1

Tuần hoàn ở động vật
TN Tn 11,12,13 Tn 14 Tn 15,16 6 ý

12 ýĐ/S ĐS3(2 ý) ĐS3(2 ý) 4 ý
TL ngắn 1 1 2

Miễn dịch ở động vật
TN Tn 17 Tn 18 2 ý

8 ýĐ/S ĐS4(2 ý) ĐS4(2 ý) 4 ý
TL ngắn 1 1 2 ý

Tổng 16 ý 4 ý 4 ý 3 ý 1 ý 5 ý 7 ý 40 ý



III. ĐẶC TẢ KIẾN THỨC

Nội dung kiến
thức

Mức độ kiểm tra đánh giá Điểm Dạng
thức

Số
câu/ý

Dinh dưỡng và
tiêu hóa ở động
vật

Nhận biết:
- Phát biểu được khái niệm tiêu hóa ở động vật.
- Liệt kê các giai đoạn của quá trình dinh dưỡng
- Liệt kê được các kiểu lấy thức ăn
- Nhận dạng được tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào.
Thông hiểu
- Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh), trình bày được hình thức tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu
hoá;
- Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh), trình bày được hình thức tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá;
- Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh), trình bày được hình thức tiêu hoá ở động vật động vật có ống tiêu
hoá.
- Trình bày và giải thích được quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng
Vận dụng

Giải thích được vai trò của việc sử dụng thực phẩm sạch trong đời sống con người.
Vận dụng cao

− - Vận dụng được hiểu biết về dinh dưỡng trong xây dựng chế độ ăn uống và các biện pháp dinh
dưỡng phù hợp ở mỗi lứa tuổi và trạng thái cơ thể.

− - Vận dụng được hiểu biết về hệ tiêu hoá để phòng các bệnh về tiêu hoá.
− - Thông qua việc tìm hiểu thực tiễn đưa ra được biện pháp phòng tránh các bệnh về tiêu hoá ở
người.

− - Thông qua việc thực hiện tìm hiểu thực tiễn để đưa ra biện pháp phòng tránh các bệnh học đường
liên quan đến dinh dưỡng như béo phì, suy dinh dưỡng.

2.5
điểm
(10ý)

TN 5

Đ/S 4 ý

TL
ngắn

1c

Hô hấp ở động vật

Nhận biết:
- Liệt kê được các dạng hô hấp cơ bản ở cơ thể động vật.
- Tái hiện được khái niệm hô hấp.

2.5
điểm
(10 ý)

TN 5

Đ/S 4 ý



- Trình bày được vai trò của quá trình hô hấp.
- Trình bày được các giai đoạn của quá trình hô hấp ở người và thú
- Liệt kê được các hình thức hô hấp ở động vật.
- Liệt kê 4 hình thức trao đổi khí chủ yếu.
Thông hiểu
- Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, trình bày được các hình thức trao đổi khí: qua bề mặt cơ thể; ống khí;
mang; phổi.
- Trình bày được một số nguyên nhân gây bênh hô hấp
Vận dụng
- Phân tích được vai trò của hô hấp ở động vật: trao đổi khí với môi trường và hô hấp tế bào.
- Vận dụng hiểu biết về hô hấp trao đổi khí để phòng các bệnh về đường hô hấp.
- Giải thích được tác hại của ô nhiễm không khí đến hô hấp.
- Giải thích được tác hại của hút thuốc lá đối với sức khoẻ.
Vận dụng cao
- Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn, ví dụ: nuôi tôm, cá thường cần có máy sục khí
oxygene, nuôi ếch chú ý giữ môi trường ẩm ướt,...
- Thiết kế được kế hoạch thể dục, thể thao nhằm bảo vệ và phát triển hệ hô hấp ở người.
- Trình bày được quan điểm của bản thân về việc xử phạt người hút thuốc lá ở nơi công cộng và cấm
trẻ em dưới 16 tuổi hút thuốc lá.

TL
ngắn

1c

Tuần hoàn ở động
vật

Nhận biết
- Nêu được một số dạng hệ vận chuyển ở các nhóm động vật khác nhau.
- Trình bày được khái quát hệ vận chuyển trong cơ thể động vật.
- Trình bày được cấu tạo của tim.
- Trình bày được hoạt động của tim.
- Nêu được hoạt động tim mạch được điều hoà bằng cơ chế thần kinh.
- Nêu được hoạt động tim mạch được điều hoà bằng cơ chế thể dịch.
- Kể được các bệnh thường gặp về hệ tuần hoàn.
Thông hiểu
- Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, mô tả được cấu tạo của hệ mạch.
- Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, mô tả hoạt động của hệ mạch

3 đ
điểm
(12 ý)

TN 6 ý

Đ/S 4 ý

TL
ngắn

2c



- Mô tả được quá trình vận chuyển máu trong hệ mạch (huyết. áp, vận tốc máu và sự trao đổi chất giữa
máu với các tế bào).
- Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, phân biệt được các dạng tuần hoàn ở động vật: tuần hoàn kín và tuần hoàn
hở.
- Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, phân biệt được các dạng tuần hoàn ở động vật: tuần hoàn đơn và tuần hoàn
kép.
-Trình bày được sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của tim.
- Trình bày được một số biện pháp phòng chống các bệnh tim mạch
Vận dụng
- Giải thích được khả năng tự phát nhịp gây nên tính tự động của tim.
- Trình bày được vai trò của thể dục, thể thao đối với tuần hoàn.
Vận dụng cao
- Phân tích được tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khoẻ của con người, đặc biệt là hệ tim
mạch.
- Đánh giá được ý nghĩa việc xử phạt người tham gia giao thông khi sử dụng rượu, bia.

Miễn dịch ở người
và động vật

Nhận biết
− - Phát biểu được khái niệm miễn dịch
− - Mô tả được khái quát về hệ miễn dịch ở người: các tuyến và vai trò của mỗi tuyến.
− - Nêu được các nguyên nhân bên gây nên các bệnh ở động vật và người.
− - Nêu được bên ngoài gây nên các bệnh ở động vật và người.
Thông hiểu
- Phân biệt được miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu.
- Trình bày được cơ chế mắc bệnh và cơ chế chống bệnh ở động vật.
- Trình bày được quá trình phá vỡ hệ miễn dịch của các tác nhân gây bệnh trong cơ thể người bệnh:
HIV, ung thư, tự miễn.
Vận dụng

− - Phân tích được vai trò của việc chủ động tiêm phòng vaccine.
− - Giải thích được vì sao nguy cơ mắc bệnh ở người rất lớn, nhưng xác suất bị bệnh rất nhỏ.
Vận dụng cao

2 điểm
(8 ý)

TN 2

Đ/S 4 ý

TL
ngắn

2c



- Giải thích được cơ sở của hiện tượng dị ứng với chất kích thích, thức ăn.
- Giải thích được cơ chế thử phản ứng khi tiêm kháng sinh.
- Thông qua việc điều tra thực tiễn để xác định được thực trạng thực hiện tiêm phòng bệnh, dịch trong
trường học hoặc tại địa phương.

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Hạnh

…., ngày tháng năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)


